
STT Tên cơ sở

Địa điểm kinh 

doanh

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Số điện 

thoại liên 

hệ cơ sở 

(nếu có) Loại hình kinh doanh

Số GCN 

ĐKKD Ngày cấp

1

Nhà Thuốc 

Lương Minh

Thôn Đức Tân, xã Đức 

Mạnh, huyện Đăk Mil, 

tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thị 

Hương Xuân

Dược sỹ đại 

học 975012076 Nhà thuốc

391/ĐKKD

D-ĐNO 08/06/2019

2

Quầy Thuốc 

Huyền Trâm

Thôn Xuân Hòa, xã 

Đức Minh, huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thị 

Huyền Trâm

Dược sỹ trung 

cấp 342492044 Quầy thuốc

401/ĐKKD

D-ĐNO 12/05/2019

3

Quầy Thuốc 

Phòng Khám

Số 30 lê Duẩn, TT Đăk 

Mil, tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Hoàng 

Mỹ Lệ

Dược sỹ trung 

cấp 848305047 Quầy thuốc

409/ĐKKD

D-ĐNO 10/01/2020

4

Quầy Thuốc 

Kim Phượng

Thôn Thuận Hạnh, xã 

Thuận an, huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thị 

Kim Phượng

Dược sỹ trung 

cấp 394260031 Quầy thuốc

398/ĐKKD

D-ĐNO 12/05/2019

5

Quầy Thuốc 

Bảo Anh

Thôn 9A, xã Đăk Lao, 

huyện Đăk Mil, tỉnh 

Đăk Nông

Hồ Thị Hồng 

Phương

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

488/ĐNO-

ĐĐKKDD 15/09/2016

6

Quầy Thuốc 

Tân Dược 

Hùng Vương

Số 03, TDP7, Thị trấn 

Đăk Mil, huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk Nông

Trương Thị Thu 

Vân

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

487/ĐNO- 

ĐĐKKDD 15/09/2016

7

Quầy Thuốc 

Hải Dương

Thôn 6, xã Đăk Rla, 

huyện Đăk Mil, tỉnh 

Đăk Nông

Nguyễn Thị 

Thùy Dương

Dược sỹ trung 

cấp 964370699 Quầy thuốc

438/ĐNO-

ĐKKDD 23/05/2016

8

Quầy Thuốc 

Đan Thy

Thôn Mỹ yên, xã Đức 

Mạnh, huyện Đăk Mil

Nguyễn Thị Thu 

Thuyên

Dược sỹ trung 

cấp 907205606 Quầy thuốc

437/ĐNO-

ĐKKDD 23/05/2016

9

Quầy Thuốc 

Vũ Hoàng

Thôn 10B, xã Đăk 

Lao, huyện Đăk Mil, 

tỉnh Đăk Nông Trần Thị Ân

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

287/ĐNO-

ĐKKDD 06/10/2015

10

Quầy Thuốc 

Bình An

Thôn 7, xã Đăk NDrot, 

huyện Đăk Mil, tỉnh 

Đăk Nông Lãnh Thị Tạo

Dược sỹ trung 

cấp 919025200 Quầy thuốc

603/ĐKKD

D-ĐNO 25/6/2021

DANH SÁCH CƠ SỞ BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL



11

Quầy Thuốc 

Tây Số 07

Thôn Đức lệ B, xã Đức 

Mạnh, huyện Đăk Mil, 

tỉnh Đăk Nông

Lê Thị Phương 

Lan

Dược sỹ trung 

cấp 394721606 Quầy thuốc

285/ĐNO-

ĐKKDD 06/01/2015

12 Quầy Thuốc

Số 20 Trần Hưng Đạo, 

Thị trấn Đăk Mil, 

huyện Đăk Mil tỉnh 

Đăk Nông Hoàng Thị Lý

Dược sỹ trung 

cấp 986435758 Quầy thuốc

265/ĐNO-

ĐKKDD 05/05/2015

13 Quầy Thuốc

Thị trấn Đăk Mil, 

huyện Đăk Mil, tỉnh 

Đăk Nông

Trương Thị 

Hương Lan

Dược sỹ trung 

cấp 987175850 Quầy thuốc

209/ĐNO-

ĐKKDD 23/12/2014

14

QUẦY 

THUỐC 

KHÁNH CHI

Thôn Thuận Thành, xã 

Thuận An, huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk Nông

Doãn Thị Vân 

Triều

Dược sỹ trung 

cấp 988060493 Quầy thuốc

399/ĐKKD

D-ĐNO 12/05/2019

15

Quầy Thuốc 

Tây Trường 

Sơn

Thôn 12, xã Đăk Rla, 

huyện Đăk Mil, tỉnh 

Đăk Nông

Nguyễn Văn  

Sơn

Dược sỹ CAO 

ĐẲNG 945188584 Quầy thuốc

111/ĐNO-

ĐKKDD 06/10/2014

16 Quầy Thuốc

153 Nguyễn Tất 

Thành, TT Đăk Mil, 

huyện Đăk Mil, tỉnh 

Đăk Nông

Đặng Quang  

Duy

Dược sỹ trung 

cấp 368704075 Quầy thuốc

13/ĐNO-

ĐKKDD 20/08/2013

17

QUẦY 

THUỐC TÂY 

BẢO AN

TDP4, TT Đăk Mil, 

huyện Đăk Mil, tỉnh 

Đăk Nông

Trần Thị Thanh 

Lý

Dược sỹ trung 

cấp 976719979 Quầy thuốc

08/ĐNO-

ĐKKDD 14/08/2013

18

Quầy Thuốc 

Tây

Thôn Đức Lệ B, Xã 

Đức Mạnh, huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk Nông Nguyễn Thị Hòa

Dược sỹ trung 

cấp 986778792 Quầy thuốc

48/ĐNO-

ĐKKDD 15/11/2013

19

Quầy Thuốc 

Mỹ Diệp

Thôn Xuân Sơn, xã 

Đức Minh, huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thị Mỹ 

Diệp

Dược sỹ trung 

cấp 909741448 Quầy thuốc

47/ĐNO-

ĐKKDD 15/11/2013

20

Quầy Thuốc 

Thúy Kiều

Thôn Mỹ Yên, xã Đức 

Minh, huyện Đăk Mil, 

tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thị 

Thúy Kiều

Dược sỹ trung 

cấp 932572220 Quầy thuốc

27/ĐNO-

ĐKKDD 16/06/2016

21

Quầy Thuốc 

Mỹ Lệ

Thôn Bình Thuận, xã 

Đức Minh, huyện Đăk 

Mil, tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ

Dược sỹ trung 

cấp 902996648 Quầy thuốc

25/ĐNO-

ĐKKDD 06/10/2016



22

Quầy thuốc 

Ánh Tuyết

126 Lê Duẩn, thị trấn 

Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Trần Thị Ánh 

Tuyết

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

496/ĐKKD

D-ĐNO 05/05/2021

23

Quầy thuốc 

Bệnh viện 

huyện Đắk Mil

Thôn Thuận Sơn, xã 

Thuận  An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Võ Thị Thu 

Thuý

Dược sỹ trung 

cấp 988803411 Quầy thuốc

91/ĐKKDD

-ĐNO 05/05/2021

24

Quầy thuốc 

Bảo Hưng

Thôn Hoà Phong, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Đoàn Thị Thơ

Dược sỹ trung 

cấp 977484545 Quầy thuốc

79/ĐKKDD

-ĐNO 05/05/2021

25

Nhà thuốc 

Long Châu 179

Số 147 Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

473/ĐKKD

D-ĐNO 18/06/2020

26

Quầy thuốc 

Duy Thiện

Đường Hoàng Quốc 

Việt, Thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Đinh Thị Diệu 

Hà

Dược sỹ cao 

đẳng 334041020 Quầy thuốc

410/ĐKKD

D-ĐNO 10/01/2020

27

Quầy thuốc tây 

Hiên Cường

Thôn 7, xã Đắk Ndrot, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Đoàn Hùng 

Cường

Dược sỹ trung 

cấp 869623079 Quầy thuốc 90 04/08/2021

28

Quầy thuốc tây 

số 01

Thôn Xuân Lộc 1, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Nữ 

Kiều My

Dược sỹ trung 

cấp 966740714 Quầy thuốc 87 04/08/2021

29

Quầy thuốc 

Thuỳ Trang

Thôn Xuân Trang, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thuỳ Trang

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc 55 19/01/2021

30

Quầy thuốc 

Diễm Châu

Thôn Vinh Đức, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Ngô Thị Diễm 

Châu

Dược sỹ trung 

cấp 336314085 Quầy thuốc 487 19/01/2021

31

Quầy thuốc 

Mỹ Phước

Thôn Đức An, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Cao Thị Mỹ 

Phước

Dược sỹ trung 

cấp 973594383 Quầy thuốc 31 19/01/2021

32

Quầy thuốc 

Tuấn Phương

Thôn 4, xã Đắk Ndrot, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thanh 

Tuấn

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc 54 19/01/2021



33

Quầy thuốc 

Thanh Xuân

Thôn Đức Lợi, xã Đắk 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Trần Thị Xuân

Dược sỹ trung 

cấp 977868158 Quầy thuốc 476 27/11/2020

34

Quầy thuốc 

Hoàng Nhàn

Thôn 6, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Nhàn

Dược sỹ trung 

cấp 981753628 Quầy thuốc 475 27/11/2020

35

Quầy thuốc 

Bích Vân

Thôn Thuận Hạnh, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Phạm Thị Vân

Dược sỹ Cao 

đẳng 349690811 Quầy thuốc 444 09/06/2020

36

Quầy thuốc 

Thân Thiện

TDP3, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Trần Thị Kim 

Tuyến

Dược sỹ trung 

học 706091982 Quầy thuốc 443 09/06/2020

37

Quầy thuốc 

Hồng Ngọc

TDP9, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Phan Thị Lệ 

Hồng

Dược sỹ trung 

học 935494845 Quầy thuốc 442 09/06/2020

38

Quầy thuốc tây 

Nguyễn Văn 

Hướng

Số nhà 34, Thôn Đức 

An, xã Thuận An, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Văn 

Hướng

Dược sỹ trung 

học 397780990 Quầy thuốc 435 12/05/2020

39

Quầy thuốc 

Phòng khám 

đa khoa Tâm 

Phúc Đắk Mil

12 Nguyễn Chí Thanh, 

Thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông Đỗ Ngọc Mai

Dược sỹ trung 

học 798477477 Quầy thuốc 434 12/05/2020

40

Quầy thuốc  

tây Hoàng 

Thơm

Thôn Đức Trung, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Hoàng Thị  

Thơm

Dược sỹ trung 

cấp 896364523 Quầy thuốc

407/ĐKKD

D-ĐNO 12/05/2019

41

Quầy thuốc An 

Tâm

Thôn Đức An, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn  Thị 

Huyền  Trang

Dược sỹ trung 

cấp 969838860 Quầy thuốc

390/ĐKKD

D-ĐNO 10/02/2019

42

Nhà thuốc Cao 

Chánh

số 23 Nguyễn Tất 

Thành,  Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Lê Nguyễn Lệ  

Thu

Dược sỹ đại 

học 978362000 Nhà thuốc

387/ĐKKD

D-ĐNO 10/02/2019

43

Quầy thuốc tây 

Như Ý

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Trịnh Thị Kim  

Hiền

Dược sỹ trung 

cấp 834706608 Quầy thuốc 293 26/04/2019



44

Quầy thuốc 

Bảo An

07 Nguyễn Tất Thành, 

TT Đắk Mil, Huyện 

Đắk Mil

Nguyễn Ái  

Quỳnh

Dược sỹ trung 

cấp 976719979 Quầy thuốc 322 20/05/2019

45

Quầy thuốc Ân 

Phúc

Thôn Xuân Tình 1, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Trần Thị  Hạnh

Dược sỹ trung 

cấp 989959689 Quầy thuốc 318 20/05/2019

46

Quầy thuốc 

Tiến Hoài

Thôn 5, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Phạm Thị Thu  

Hoài

Dược sỹ trung 

cấp 965830439 Quầy thuốc

280/ĐKKD

D-ĐNO 18/02/2019

47

Quầy thuốc 

Phương Thảo

Thôn Đức Ái, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Lê Anh  Tuấn

Dược sỹ trung 

cấp 988004449 Quầy thuốc

279/ĐKKD

D-ĐNO 18/02/2019

48

Quầy thuốc 

Anh Đào

Thôn 4, xã Đắk Ndrot, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Phạm Thị Thể  

Phụng

Dược sỹ trung 

cấp 372860447 Quầy thuốc

265/ĐKKD

D-ĐNO 23/01/2019

49

Quầy thuốc An 

Tâm

Thôn Vinh Đức, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Lê Thị Xuân  

Nghi

Dược sỹ cao 

đẳng 935980208 Quầy thuốc

264/ĐKKD

D-ĐNO 23/01/2019

50

Quầy thuốc 

DN số 05

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Trần Hải  Đường

Dược sỹ trung 

cấp 974463914 Quầy thuốc

263/ĐKKD

D-ĐNO 23/01/2019

51

Quầy thuốc tây 

Thanh Hoa

TDP5, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Trần Thị Thanh  

Hoa

Dược sỹ trung 

cấp 965854141 Quầy thuốc

262/ĐKKD

D-ĐNO 23/01/2019

52

Quầy thuốc 

Minh Thư

Thôn 4, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Cường  

Quốc

Dược sỹ trung 

cấp 986417887 Quầy thuốc

223/ĐKKD

D-ĐNO 20/12/2018

53

Quầy thuốc tây 

Thoại Phong

Thôn Sơn Thượng, xã 

Đắk Gằn, huyện Đắk 

mil, tỉnh Đắk Nông La Thoại  Phong

Dược sỹ trung 

cấp 974743101 Quầy thuốc

214/ĐKKD

D-ĐNO 12/06/2018

54 Quầy thuốc tây

số 32 Nguyễn Chí 

Thanh, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Lương Văn  

Xuân

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

204/ĐKKD

D-ĐNO 14/11/2018



55

Quầy thuốc tây 

Tâm An

Thôn Tân Bình, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị  

Thủy

Dược sỹ trung 

cấp 967207474 Quầy thuốc

203/ĐKKD

D-ĐNO 14/11/2018

56

Quầy thuốc 

Thành Đạt

Thôn Sơn Thượng, xã 

Đắk Gằn, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Đinh Thị  Thoa

Dược sỹ trung 

cấp 984145762 Quầy thuốc

200/ĐKKD

D-ĐNO 14/11/2018

57

Quầy thuốc tây 

Ngọc Thúy

Thôn Tân Lập, xã Đắk 

Gằn, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắ Nông

Nguyễn Thị 

Ngọc  Thúy

Dược sỹ trung 

cấp 967604477 Quầy thuốc

168/ĐKKD

D-ĐNO 10/11/2018

58

Quầy thuốc 

Liên Trung

Thôn 11B, xã Đắk 

Lao, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Cảnh  

Trung

Dược sỹ trung 

cấp 982929400 Quầy thuốc

144/ĐKKD

D-ĐNO 10/01/2018

59

QUẦY 

THUỐC 

TRỌNG 

PHÚC

Thôn 5, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk  Mil

Nguyễn Thị  

Hương

Dược sỹ trung 

cấp 961964679 Quầy thuốc

163/ĐKKD

D-ĐNO 10/01/2018

60

QUẦY 

THUỐC DN 

SỐ 08

126 Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk mil, 

tỉnh Đắk Nông

Phan Thị Thanh  

Thủy

Dược sỹ trung 

cấp 984236854 Quầy thuốc

162/ĐKKD

D-ĐNO 10/01/2018

61

Quầy thuốc tây 

Doãn Diễm

Thôn Đắk Sắk, xã Đắk 

Sắk, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Doãn Thị  Diễm

Dược sỹ trung 

cấp 968708808 Quầy thuốc

159/ĐKKD

D-ĐNO 20/09/2018

62

Quầy thuốc 

Thanh Lâm

Thôn Thanh Lâm, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

mil, tỉnh Đắk Nông

Hồ Nữ Mỹ  

Hạnh

Dược sỹ trung 

cấp 1645821081 Quầy thuốc

151/ĐKKD

D-ĐNO 13/09/2018

63

Quày thuốc tây 

Ân Uyên

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Ngô Thành  Vinh

Dược sỹ trung 

cấp 909992090 Quầy thuốc

150/ĐKKD

D-ĐNO 13/09/2018

64

Quầy thuốc tây 

Vân Hoàng

90 Trần Phú, TDP15, 

Thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông Nguyễn Thị Vân

Dược sỹ trung 

cấp 977930333 Quầy thuốc

422/ĐKKD

D-ĐNO 06/03/2020

65

Quầy thuốc 

Doãn Linh

Thôn Thuận Nam, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Doãn Thị  Linh

Dược sỹ trung 

cấp 973383499 Quầy thuốc

127/ĐKKD

D-ĐNO 31/07/2018



66

Quầy Thuốc 

Hoa Lê

Thôn Vinh Đức, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh ĐắkNông Lê Thị Lệ Hoa

Dược sỹ trung 

cấp 914052368 Quầy thuốc

136/ĐKKD

D-ĐNO 12/12/2016

67

Quầy Thuốc 

Dn Trung Tâm 

Huyện Đăk Mil

TDP4, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Hoàng Thị 

Thanh Thủy

Dược sỹ trung 

cấp 384201065 Quầy thuốc

235/ĐNO-

ĐKKDD 03/02/2015

68

Quầy Thuốc 

Văn Trung

Thôn Thuận Sơn, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Võ Thị Chi  

Diễm

Dược sỹ trung 

cấp 975894599 Quầy thuốc

32/ĐKKDD

-ĐNO 18/12/2017

69

Quầy Thuốc 

Tây Ngọc Anh

TDP15, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Lê Thị  Thúy

Dược sỹ trung 

cấp 905817082 Quầy thuốc

76/ĐKKDD

-ĐNO 13/03/2017

70

Quầy Thuốc 

Tây Xuân Phúc

Thôn 4, xã Đắk Ndrot, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Xuân  

Phúc

Dược sỹ trung 

cấp 988004449 Quầy thuốc

53/ĐKKDD

-ĐNO 30/01/2018

71

Quầy Thuốc 

Doanh Nghiệp 

Số 03

Số 80, Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Văn  

Khương

Dược sỹ trung 

cấp 1656347630 Quầy thuốc

550/ĐNO-

ĐKKDD 01/01/1970

72

Quầy Thuốc 

Tây Sung Thu

Bon sapa, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Lê Thị Trang 

Thu

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

546/ĐNO-

ĐKKDD 01/01/1970

73

Quầy Thuốc 

Thùy Linh

Thôn 4, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Đàm Thị Thuỳ 

Linh

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

544/ĐNO-

ĐKKDD 01/01/1970

74

Quầy Thuốc 

Hoàng Linh

Thôn 11, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông Phan Thị Tuyết

Dược sỹ trung 

cấp 973737801 Quầy thuốc

543/ĐNO-

ĐKKDD 01/01/1970

75

Quầy thuốc 

DN Ngọc Lan

Thôn 2, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông Nguyễn Thị  Lan

Dược sỹ trung 

cấp 909390680 Quầy thuốc

199/ĐKKD

D-ĐNO 14/11/2018

76

Quầy Thuốc 

Anh Vui

Thôn 6, xã Đắk 

NDRot, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Anh 

Vui

Dược sỹ trung 

cấp 975542679 Quầy thuốc

526/ĐNO-

ĐKKDD 01/10/2017



77

Quày Thuốc 

An Tuyến

Thôn 5, xã Đăk Rla, 

huyện Đăk Mil, tỉnh 

Đăk Nông Phan Văn An

Dược sỹ trung 

cấp 978839602 Quầy thuốc

439/ĐNO-

ĐKKDD 23/05/2016

78

Quầy Thuốc 

Dn Số 09

Thôn Xuân Lộc 1, xã 

Đắk Sawsk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Vũ Thị May

Dược sỹ trung 

cấp 356254432 Quầy thuốc

410/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016

79

Quầy Thuốc 

Tây Anh Đào

Thôn Đức Ái, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Võ Lâm Vương

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

404/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016

80

Quầy Thuốc 

Tây Minh 

Khang

TThôn Thuận Thành, 

xã Thuận An, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

Trần Thị Thúy 

Nhung

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

403/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016

81

Quầy Thuốc 

Thùy Dương

Thôn 5, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông Vũ Thị  Nhuyên

Dược sỹ trung 

cấp 972584668 Quầy thuốc

395/ĐNO-

ĐKKDD 02/03/2016

82

Quầy Thuốc 

Thanh Thảo

Thôn Đức Tân, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo

Dược sỹ trung 

cấp 934103800 Quầy thuốc

354/ĐNO-

ĐKKDD 11/10/2015

83

Quầy Thuốc 

An Khang

Thôn Đức Hoài, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Tống Viết  

Khang

Dược sỹ trung 

cấp 982305485 Quầy thuốc

353/ĐNO-

ĐKKDD 11/10/2015

84

Quầy thuốc 

Thiên An

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Tiến 

Hùng

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc 320 20/05/2019

85

Quầy Thuốc 

Phương Thảo

Thôn Đức Ái, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Vũ Thị Phương 

Thảo

Dược sỹ cao 

đẳng 1202398445 Quầy thuốc

193/ĐNO-

ĐKKDD 11/10/2015

86

Quầy thuốc tây 

Chí Kiên

Thôn 2, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông Phùng Chí  Kiên

Dược sỹ trung 

cấp 935999179 Quầy thuốc

195/ĐKKD

D-ĐNO 11/05/2018

87

Quầy Thuốc 

Duy Anh

Thôn Đức Lợi, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Lệ 

Huyền

Dược sỹ trung 

cấp 935804222 Quầy thuốc

604/ĐKKD

D-ĐNO 25/6/2021



88

Quầy Thuốc 

Tây Việt 

Hương

Thôn Sa Pa, xã Thuận 

An,huyện Đắ Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Hương

Dược sỹ trung 

cấp 919025200 Quầy thuốc

602/ĐKKD

D-ĐNO 25/6/2021

89

Quầy Thuốc 

Tây Như 

Quỳnh

Thôn Đức An, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Văn Thị Minh 

Hạnh

Dược sỹ trung 

cấp 916096002 Quầy thuốc

605/ĐKKD

D-ĐNO 25/6/2021

90

Quầy Thuốc 

Tây

Thôn Đức Nghĩa, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Vũ Thị Thanh 

Mai

Dược sỹ trung 

cấp 935804222 Quầy thuốc

601/ĐKKD

D-ĐNO 25/6/2021

91

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Vân

Thôn Xuân Phong, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Vân

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc 319 20/05/2019

92 Quầy thuốc tây

Thôn Thuận Hạnh, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Đỗ Thị Thùy  

Trang

Dược sỹ trung 

cấp 947722084 Quầy thuốc

202/ĐKKD

D-ĐNO 14/11/2018

93

Quầy thuốc tây 

Tường Linh

Thôn Hòa Phong, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Nữ 

Hồng Tuyến

Dược sỹ trung 

cấp 948728268 Quầy thuốc

192/ĐKKD

D-ĐNO 11/05/2018

94 Quầy thuốc tây

Thôn Sơn Thượng, xã 

Đắk Gằn, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Điệp

Dược sỹ trung 

cấp 965229439 Quầy thuốc 294 26/04/2019

95 Quầy thuốc tây

Thôn Đức An, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Trần Thị  Yến

Dược sỹ trung 

cấp 978305315 Quầy thuốc

201/ĐKKD

D-ĐNO 14/11/2018

96

Quầy thuốc 

Kiều vi

Thôn Xuân Hòa, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Hà Nữ Kiều Vi

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc 321 20/05/2019

97

Quầy thuốc tây 

Phương Duyên

Thôn Xuân Trang, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Vũ 

Phương  Duyên

Dược sỹ trung 

cấp 976462727 Quầy thuốc

193/ĐKKD

D-ĐNO 11/05/2018

98

Quầy Thuốc 

Lạc Thiên

Thôn Thuận Sơn, xã 

Đức Mạnh Trần Mẫu Đơn

Dược sỹ trung 

cấp 906478811 Quầy thuốc

489/ĐNO-

ĐKKDD 15/09/2016



99

Quầy Thuốc 

Hoa Huệ

Thôn Thổ Hoàng 2, xã 

Đăk Săk

Trần Hữu Kinh 

Luân

Dược sỹ trung 

cấp 906478811 Quầy thuốc

486/ĐNO-

ĐĐKKDD 15/09/2016

100

Quầy thuốc An 

Nhiên

Số 88 thôn Xuân Lộc, 

xã Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Hải
Dược sỹ trung 

cấp
987175850

Quầy thuốc 508/ĐKKD

D-ĐNO

25/6/2021

101

Quầy thuốc Dạ 

Thy

Thôn Đức Hoà, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Doãn Thị Hoài 

Nhớ

Dược sỹ trung 

cấp
342998944

Quầy thuốc 504/ĐKKD

D-ĐNO

25/6/2021

102 Quầy thuốc tây

Số 46 Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Phạm Thị  Đào

Dược sỹ trung 

cấp 976237447 Quầy thuốc

146/ĐKKD

D-ĐNO 20/09/2018

103

Quầy thuốc 

Nguyên Trinh

Thôn Kẻ đọng, xã Đức 

Minh, huyện ĐắkMil, 

tỉnh Đắk Nông Lương Văn Xuân

Dược sỹ trung 

cấp Quầy thuốc

196/ĐKKD

D-ĐNO 11/7/2021

104

Quầy thuốc 

Hồng Anh

Thôn Thuận Hạnh, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông Vũ Thị Hồng

Dược sỹ 

Trung học 349574565 Quầy thuốc

122/ĐKKD

D-ĐNO 29/8/2021

105

Quầy thuốc 

DN số 06

Thôn Xuân Phong, xã 

Đức Minh, huyện 

ĐắkMil, tỉnh Đắk Nông Ngô Thị Hồng

Dược sỹ trung 

cấp 905776996 Quầy thuốc

149/ĐKKD

D-ĐNO 11/7/2021

106 Quầy thuốc tây

Thôn Bình Thuận, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

Hà Nữ Thuỳ 

Dương

Dược sỹ Cao 

đẳng 336141293 Quầy thuốc

513/ĐKKD

D-ĐNO

107

Quầy thuốc 

Diễm Nghi

Bon Đắk Rla, xã Đắk 

Ndrot, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông Y Thêm

Dược sỹ 

Trung học 357760418 Quầy thuốc

512/ĐKKD

D-ĐNO 29/8/2021

108

Nhà thuốc 

Phương Thảo

Thôn 3, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Phương Thảo

Dược sỹ đại 

học 966071859 Quầy thuốc

521/ĐKKD

D-ĐNO 29/8/2021


